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CHƯƠNG III –  DÃY SỐ
BÀI 1: DÃY SỐ

Câu 204. Cho dãy số 
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 .Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Năm số hạng đầu của dãy là :
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B. 5 số số hạng đầu của dãy là :
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C. Là dãy số tăng.


D. Bị chặn trên bởi số 1 

Câu 205. Cho dãy số
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 .Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Năm số hạng đầu của dãy là:
[image: image7.wmf]30

1

;

20

1

;

12

1

;

6

1

;

2

1

;  
B. Là dãy số tăng 

C. Bị chặn trên bởi số M =
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D. Không bị chặn. 

Câu 206. Cho dãy số 
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 .Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Năm số hạng đầu của dãy là :
[image: image11.wmf]5

1

;

4

1

;

3

1

;

2

1

;

1

-

-

-

-

-



B. Bị chặn trên bởi số M = – 1

C. Bị chặn trên bởi số M =  0


D. Là dãy số giảm và bị chặn dưới bởi số m = –1.

Câu 207. Cho dãy số 
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 (a: hằng số).Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Dãy số có 
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B. Hiệu số 
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C. Với a > 0 thì dãy số tăng 
D. Với a < 0 thì dãy số giảm. 

Câu 208. Cho dãy số 
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 . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Dãy số có 
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B. Dãy số có:
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C. Là dãy số tăng 

D. Là dãy số tăng.

Câu 209. Cho dãy số 
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 (a: hằng số). Khẳng định nào sau đây là sai?
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B. Hiệu  
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C. Hiệu 
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D. Dãy số tăng khi a < 1. 

Câu 210. Cho dãy số
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 (a: hằng số).
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Câu 211. Cho dãy số
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 (a: hằng số). Kết quả nào sau đây là sai?
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B. 
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C. Là dãy số luôn tăng với mọi a 
D. Là dãy số tăng với a > 0.

Câu 212. Cho dãy số có các số hạng đầu là:5; 10; 15; 20; 25; … Số hạng tổng quát của dãy số này là:
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Câu 213. Cho dãy số có các số hạng đầu là: 8, 15,22, 29, 36, … .Số hạng tổng quát của dãy số này là:
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: Không viết được dưới dạng công thứC.
Câu 214. :Cho dãy số có các số hạng đầu là:
[image: image44.wmf];...

5

4

;

4

3

;

3

2

;

2

1

;

0

 .Số hạng tổng quát của dãy số này là:
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Câu 215. Cho dãy số có các số hạng đầu là: 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; … . Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?
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Câu 216. Cho dãy số có các số hạng đầu là: –1, 1, –1, 1, –1, … Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng
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Câu 217. Cho dãy số có các số hạng đầu là: –2; 0; 2; 4; 6; … .Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?
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Câu 218. Cho dãy số có các số hạng đầu là: 
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Câu 219. Cho dãy số 
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 (k: hằng số). Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Số hạng thứ 5 của dãy số là
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C. Là dãy số giảm khi k > 0    
D. Là dãy số tăng khi k > 0

Câu 220. Cho dãy số 
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. Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Số hạng thứ 9 của dãy số là
[image: image72.wmf]10
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B. Số hạng thứ 10 của dãy số là
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C. Đây là một dãy số giảm
D. Bị chặn trên bởi số M = 1

Câu 221. Cho dãy số 
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. Khẳng định nào sau đây là sai?


A. 5 số hạng đầu của dãy là: 
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C.Là dãy số tăng.    

D. Bị chặn dưới  bởi số 0

Câu 222. Cho dãy số 
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A. 5 số hạng đầu của dãy là: –1; 1; 5; –5; –11; –19 
B. 
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D. Là một dãy số giảm

Câu 223. Cho dãy số 
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 .Số hạng tổng quát 
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Câu 224. Cho dãy số 
[image: image90.wmf](

)

n

u

  với 
[image: image91.wmf]ï

î

ï

í

ì

-

+

=

=

+

n

n

n

u

u

u

2

1

1

)

1

(

1

 .Số hạng tổng quát 
[image: image92.wmf]n

u

 của dãy số là số hạng nào dưới đây? 


A.
[image: image93.wmf]n

u

n

+

=

1

 
B.
[image: image94.wmf]n

u

n

-

=

1

 
C. 
[image: image95.wmf]n

n

u

2

)

1

(

1

-

+

=

   

D. 
[image: image96.wmf]n

u

n

=


Câu 225. Cho dãy số 
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Câu 226. Cho dãy số 
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Câu 227. Cho dãy số 
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 . Số hạng tổng quát 
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Câu 228. Cho dãy số 
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Câu 229. Cho dãy số 
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. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là: 
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Câu 230. Cho dãy số 
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 . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là: 
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Câu 231. Cho dãy số 
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Câu 232. Cho dãy số 
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Câu 233. Cho dãy số 
[image: image148.wmf](

)

Un

 với 
[image: image149.wmf]1

1

2

+

-

=

n

Un

 . Khẳng định nào sau đây là sai?


A. 
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C. Đây là một dãy số tăng   
D. Bị chặn dưới

Câu 234. Cho dãy số 
[image: image152.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Số hạng thứ n +1 của dãy: 
[image: image154.wmf]1
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B. Dãy số bị chặn 

C. Đây là một dãy số tăng     
D. Dãy số không tăng không giảm 

BÀI 2: CẤP SỐ CỘNG

Câu 235. Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Dãy số 
[image: image155.wmf];...
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 là một cấp số cộng: 
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B. Dãy số 
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C. Dãy số : – 2; – 2; – 2; – 2; …  là cấp số cộng 
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D. Dãy số: 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; … không phải là một cấp số cộng.

Câu 236. Cho một cấp số cộng có 
[image: image160.wmf]2
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. Hãy chọn kết quả đúng

A. Dạng khai triển : 
[image: image161.wmf];...
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B. Dạng khai triển : 
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C. Dạng khai triển : 
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D. Dạng khai triển : 
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Câu 237. Cho một cấp số cộng có 
[image: image165.wmf]27
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. Tìm d ?


A. d = 5 
B. d = 7 
C. d = 6    
D. d = 8

Câu 238. Cho một cấp số cộng có 
[image: image166.wmf].
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C. 
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Câu 239. Cho 
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.  Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là: 


A. 1,6
B.  6
C.  0,5
D.  0,6

Câu 240. Cho 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng? 


A. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là: 0,6 
B. Cấp số cộng này không có hai số 0,5và 0,6

C. Số hạng thứ 6 của cấp số cộng này là: 0,5
D. Số hạng thứ 4 của cấp số cộng này là: 3,9
 

Câu 241. Cho 
[image: image175.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây là đúng? 


A. Số hạng thứ 2 của cấp số cộng này là: 1,4
B. Số hạng thứ 3 của cấp số cộng này là: 2,5

C. Số hạng thứ 4 của cấp số cộng này là: 3,6
D. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là: 7,7


Câu 242. Viết ba số xen giữa các số 2 và 22 để được 
[image: image177.wmf]¸

 có 5 số hạng.


A. 7, 12, 17 
B. 6, 10 ,14 
C. 8, 13 , 18    
D. 6, 12, 18

Câu 243. Viết 4   số hạng xen giữa các số 
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 và 
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C. 
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Câu 244. Cho dãy số 
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. Khẳng định nào sau đây là sai? 


A. 3 số hạng đầu của dãy: 
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B. Số hạng thứ n + 1:
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C. Là cấp ssố cộng có d = – 2  
D. Số hạng thứ 4: 
[image: image189.wmf]1
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Câu 245. Cho dãy số 
[image: image190.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây là đúng? 


A. Dãy số này không phải là cấp số cộng 
B. Số hạng thứ n + 1:
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C.  Hiệu :
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D. Tổng của 5 số hạng đầu tiên là: 
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Câu 246. Cho dãy số 
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. Khẳng định nào sau đây là sai? 


A. Là cấp số cộng có d = – 2
B. Là cấp số cộng có d = 2


C. Số hạng thứ n + 1:
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D. Tổng của 4 số hạng đầu tiên là: 
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Câu 247. Cho 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng? 


A. 
[image: image201.wmf])
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C. 
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[image: image204.wmf])
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Câu 248. Cho ( có 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. 
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Câu 249. Cho dãy số ( có d = –2; S8 = 72. Tính u1 ?


A. u1 = 16
B. u1 = –16
C. 
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Câu 250. Cho dãy số ( có d = 0,1; s5 = –0,5. Tính u1 ?


A. u1 = 0,3
B. 
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Câu 251. Cho dãy số ( có u1 = –1, d = 2, Sn = 483. Tính số các số hạng của cấp số cộng?


A. n = 20
B. n = 21
C. n = 22
D. n = 23

Câu 252. Cho dãy số ( có 
[image: image215.wmf]2
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. S là tổng của 5 số hạng đầu của cấp số cộng
B. S là tổng của 6 số hạng đầu của cấp số cộng


C. S là tổng của 7 số hạng đầu của cấp số cộng
D. Kết quả khác

Câu 253. Công thức nào sau đây là đúng với cấp số cộng có số hạng đầu u1, công sai d?


A. un = un + d
B. un = u1 + (n+1)d
C. un = u1 – (n–1)d
D. un = u1 + (n–1)d

Câu 254. Xác định x để 3 số : 1–x; x2; 1+x  lập thành một cấp số cộng?


A. Không có giá trị nào của x
B. x = ±2
C. x = ±1
D. x = 0

Câu 255. Xác định x để 3 số : 1+2x; 2x2–1 ; –2x  lập thành một cấp số cộng?


A. 
[image: image216.wmf]3
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D. Không có giá trị nào của x

Câu 256. Xác định a để 3 số : 1+3a; a2+5 ; 1–a  lập thành một cấp số cộng?


A. Không có giá trị nào của a
B. a = 0
C. a = ±1
D. 
[image: image219.wmf]2
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Câu 257. Cho a, b, c lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?


A. a2 + c2 = 2ab + 2bc
B. a2 – c2 = 2ab – 2bc
C. a2 + c2 = 2ab – 2bc
D. a2 – c2 = ab – bc
Câu 258. Cho a, b, c lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?


A. a2 + c2 = 2ab + 2bc + 2ac
B. a2 – c2 = 2ab + 2bc – 2ac


C. a2 + c2 = 2ab + 2bc – 2ac
D. a2 – c2 = 2ab – 2bc + 2ac

Câu 259. Cho a, b, c lập thành cấp số cộng, ba số nào dưới đây cũng lập thành một cấp số cộng ?


A. 2b2 , a2 , c2.
B. –2b, –2a, –2c
C. 2b, a, c
D. 2b, –a, –c

Câu 260. Cho cấp số cộng (un) có u4 = –12, u14 = 18. Tìm u1, d của cấp số cộng?


A. u1 = –20, d = –3
B. u1 = –22, d = 3
C. u1 = –21, d = 3
D. u1 = –21, d = –3

Câu 261. Cho cấp số cộng (un) có u4 = –12, u14 = 18. Tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:


A. S = 24
B. S = –24
C. S = 26
D. S = –25

Câu 262. Cho cấp số cộng (un) có u5 = –15, u20 = 60. Tìm u1, d của cấp số cộng?


A. u1 = –35, d = –5
B. u1 = –35 d = 5
C. u1 = 35, d = –5
D. u1 = 35, d = 5

Câu 263. Cho cấp số cộng (un) có u5 = –15, u20 = 60. Tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:


A. S20 = 200
B. S20  = –200
C. S20  = 250
D. S20  = –25

Câu 264. Cho cấp số cộng (un) có u2 + u3 = 20, u5 + u7 = –29. Tìm u1, d?


A. u1 = 20 ; d = –7
B. u1 = 20,5 ; d = 7
C. u1 = 20,5 ; d = –7
D. u1 = –20,5 ; d = –7

Câu 265. Cho cấp số cộng: –2 ; –5 ; –8 ; –11 ; –14 ; … Tìm d và tổng của 20 số hạng đầu tiên?


A. d = 3; S20 = 510
B. d = –3; S20 = –610
C. d = –3; S20 = 610
D. d = 3; S20 = 610
Câu 266. Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 250. Tìm 2 góc còn lại?


A. 650 ; 900.
B. 750 ; 800.
C. 600 ; 950.
D. 600 ; 900.

Câu 267. Cho tứ giác ABCD biết 4 góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng và góc A bằng 250. Tìm các góc còn lại?


A. 750 ; 1200; 1650.
B. 720 ; 1140; 1560.
C. 700 ; 1100; 1500.
D. 800 ; 1100; 1350.
Câu 268. Cho dãy số (un) : 
[image: image220.wmf] 
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 Khẳng định nào sau đây sai?


A. (un) là một cấp số cộng.
B. có d = –1 


C. Số hạng u20 = 19,5

D. Tổng của 20 số hạng đầu tiên là –180

Câu 269. Cho dãy số (un) có un = 
[image: image221.wmf]3
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. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. (un) là cấp số cộng có u1 = 
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B. (un) là cấp số cộng có u1 = 
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C. (un) không phải là cấp số cộng.
D. (un) là dãy số giảm và bị chặn.

Câu 270. Cho dãy số(un) có 
[image: image224.wmf]2
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. Khẳng định nào sau đây sai?


A. là cấp số cộng có 
[image: image225.wmf];
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[image: image226.wmf];

2

1

+

=

n

u

n


B. là một dãy số giảm dần


C. là một cấp số cộng.

D. bị chặn trên bởi M = 
[image: image227.wmf]2
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Câu 271. Cho dãy số(un) có 
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. Khẳng định nào sau đây sai?


A. Là cấp số cộng có 
[image: image229.wmf];
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[image: image230.wmf];
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B. Số hạng thứ n+1: 
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C. Hiệu 
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D. Không phải là một cấp số cộng.

BÀI 3 . CẤP SỐ NHÂN

Câu 272. Cho dãy số: –1; 1; –1; 1; –1; …  Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số này không phải là cấp số nhân
B. Số hạng tổng quát un = 1n =1


C. Dãy số này là cấp số nhân có u1= –1, q = –1
D. Số hạng tổng quát un = (–1)2n.

Câu 273. Cho dãy số : 
[image: image233.wmf]...
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. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Dãy số này là cấp số nhân có u1= 1, q = 
[image: image234.wmf]2
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B. Số hạng tổng quát un = 
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C. Số hạng tổng quát un = 
[image: image236.wmf]n
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D. Dãy số này là dãy số giảm

Câu 274. Cho dãy số: –1; –1; –1; –1; –1; …  Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số này không phải là cấp số nhân
B. Là cấp số nhân có u1 = –1, q = 1


C. Số hạng tổng quát un = (–1)n.
D. Là dãy số giảm

Câu 275. Cho dãy số : 
[image: image237.wmf]81
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. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Dãy số không phải là một cấp số nhân
B. Dãy số này là cấp số nhân có u1= –1, q =
[image: image238.wmf]3
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C. Số hạng tổng quát un = (–1)n .
[image: image239.wmf]1
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D. Là dãy số không tăng, không giảm

Câu 276. Cho cấp số nhân (un) với u1=
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A. 
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D. 
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Câu 277. Cho cấp số nhân (un) với u1= –2, q = –5. Viết 3 số hạng tiếp theo và số hạng tổng quát un ?


A. 10, 50, –250 và (–2).(–5)n–1.
B. 10, –50, 250 và 2.–5n–1.


C. 10, –50, 250 và (–2).5n.

D. 10, –50, 250 và (–2).(–5)n–1.

Câu 278. Cho cấp số nhân (un) với u1= 4, q = –4. Viết 3 số hạng tiếp theo và số hạng tổng quát un ?


A. –16, 64, –256 và  –(–4)n.

B. –16, 64, –256 và  (–4)n.



C. –16, 64, –256 và  4.(–4)n.
D. –16, 64, –256 và  4n.


Câu 279. Cho cấp số nhân (un) với u1= –1, un = 0,00001. Tìm q và un ?


A. 
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Câu 280. Cho cấp số nhân (un) với u1= –1, 
[image: image249.wmf]10
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. Số 
[image: image250.wmf]103

10

1

 là số hạng thứ mấy của (un) ?


A. Số hạng thứ 103

B. Số hạng thứ 104


C. Số hạng thứ 105

D. Không là số hạng của cấp số đã cho.

Câu 281. Cho cấp số nhân (un) với u1= 3, q = –2. Số 192  là số hạng thứ mấy của (un) ?

A. Số hạng thứ 5

B. Số hạng thứ 6


C. Số hạng thứ 7

D. Không là số hạng của cấp số đã cho

Câu 282. Cho cấp số nhân (un) với u1= 3, 
[image: image251.wmf]2
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. Số  222  là số hạng thứ mấy của (un) ?

A. Số hạng thứ 11

B. Số hạng thứ 12


C. Số hạng thứ 9

D. Không là số hạng của cấp số đã cho

Câu 283. Cho dãy số  
[image: image252.wmf]2
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 . Chọn  b  để dãy số đã cho lập thành cấp số nhân?


A. b = –1
B. b = 1
C. b = 2
D. Không có giá trị nào của B.
Câu 284. Cho cấp số nhân: 
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1

-

 

;

a

 

;

5

1

-
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A. 
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Câu 285. Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy số được cho sau đây:


A. 
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B. 
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C. un = n2 + 1
D. 
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Câu 286. Cho dãy số:  –1;  x;  0,64.  Chọn x để dãy số đã cho lập thành cấp số nhân?


A. Không có giá trị nào của x
B. x = –0,008
C. x = 0,008
D. x = 0,004

Câu 287. Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy số được cho sau đây:


A. 
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Câu 288. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. Cấp số nhân với 


A. 
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B. 
[image: image266.wmf]n
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C. un = 4n  là cấp số tăng

D. un = (– 4)n  là cấp số tăng

Câu 289. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. Cấp số nhân với 


A. 
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C. un = 10n  là dãy số giảm
D. un = (– 10)n  là dãy số giảm

Câu 290. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây:


A. Cấp số nhân: –2; –2,3; –2,9; … có u6 = (–2)
[image: image269.wmf]5
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B. Cấp số nhân: 2; –6; 18; … có u6 = 2(–3)6.


C. Cấp số nhân: –1; –
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; –2; … có u6 = –2
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D. Cấp số nhân: –1; –
[image: image272.wmf]2

; –2; … có u6 = –4
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Câu 291. Cho cấp số nhân (un) có công bội q. Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:


A. 
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C. uk = u1.qk–1.
D. uk = u1 + (k–1)q

Câu 292. Cho dãy số (un) xác định bởi : 
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. Chọn hệ thức đúng:


A. (un) là cấp số nhân có q = 
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C. 
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D. 
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Câu 293. Xác định x để 3 số 2x – 1,  x,  2x + 1  lập thành một cấp số nhân:


A. 
[image: image281.wmf]3

1

±

=

x


B. 
[image: image282.wmf]3

±

=

x


C. 
[image: image283.wmf]3

1

±

=

x


D. Không có giá trị nào của x

Câu 294. Xác định x để 3 số x – 2,  x + 1,  3 – x  lập thành một cấp số nhân:


A. KKhông có giá trị nào của x
B. x = ±1
C. x = 2
D. x = –3

Câu 295. Cho dãy số (un) : 1; x; x2; x3; … (với x(( R, x ≠ 1, x ≠ 0). Chọn mệnh đề đúng:


A. (un​) là cấp số nhân có un = xn.
B. (un​) là cấp số nhân có u1 = 1, q = x.


C. (un) không phải là cấp số nhân
D. (un) là một dãy số tăng.

Câu 296. Cho dãy số (un) : x; – x3; x2; – x7; … (với x(( R, x ≠ 1, x ≠ 0). Chọn mệnh đề sai:


A. (un​) là dãy số không tăng, không giảm
B. (un​) là cấp số nhân có u1 = (–1)n–1.x2n–1.


C. (un) có tổng 
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D. (un​) là cấp số nhân có u1 = x, q = –x2.

Câu 297. Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:


A. 1; 0,2; 0,04; 0,0008;  …
B. 2; 22; 222; 2222; …


C. x; 2x; 3x; 4x; …

D. 1; –x2; x4; –x6; …

Câu 298. Cho cấp số nhân có u1 = 3, q = 
[image: image285.wmf]3
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. Chọn kết quả đúng:


A. 4 số hạng tiếp theo của cấp số là : 2; 
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B. 
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D. (un) là một dãy số tăng dần.

Câu 299. Cho cấp số nhân có u1 = –3, q = 
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Câu 300. Cho cấp số nhân có u1 = –3, q = 
[image: image294.wmf]3
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 là số hạng thứ mấy của cấp số này?


A. Thứ 5
B. Thứ 6
C. Thứ 7
D. Không phải là số hạng của cấp số.

Câu 301. Cho cấp số nhân có u​2 = 
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